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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.






Câu  1. Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho điểm , . Tìm tọa độ trọng tâm  của tam giác .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu  2. Trong không gian cho .Khi đó tọa độ  là




	A. .	B. 	C. .	D. .

Câu  3. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: Q5]Câu  4. Cho hàm số. Ttiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu  5. Cho hàm số  xác định và liên tục trên khoảng  và , có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới.




Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu  6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên . Giá trị của  bằng bao nhiêu ?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: Q59]Câu  7. Cho hàm số . Điểm cực tiểu của hàm số là. 


	A. 175.	B. 675. 	C. .	D. .

Câu  8. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau :
[image: Capture]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu  9. Trong không gian , cho hai điểm  và . Vectơ  có tọa độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu  10. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu  11. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , và . Chu vi của tam giác  là?


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu  12. Cho hàm số  có đạo hàm trên , thỏa mãn . Khi đó, giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng 




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu  1. Cho hàm số  xác định và liên tục trên . Hàm số như hình vẽ bên. 
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	a) Hàm số có một cực trị.

	b) .


	c) Hàm số đồng biến trên khoảng .



	d) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn bằng .

Câu  2. Cho hình lập phương . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?


	a) Góc giữa hai véc tơ  và  là góc tù.



	b) Góc giữa hai véc tơ  và  bằng .


	c) Góc giữa hai véc tơ  và  là góc nhọn.



	d) Góc giữa hai véc tơ  và  bằng .



[bookmark: Q19]Câu  3. Một sợi dây kim loại dài  được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính . 
[bookmark: _GoBack][image: ]

	a) Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là .


	b) Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số  bằng 

	c) 
	d) Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn có diện tích lớn hơn hình vuông.




Câu  4. Cho hình chóp  có  lần lượt là trung điểm  là trọng tâm tam giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


	a) .	b) .


	c) .	d) .

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu  1. Trong không gian [image: ] cho hai điểm [image: ]. Gọi [image: ] lần lượt là giao điểm của đường thẳng [image: ] với các mặt phẳng tọa độ [image: ] và [image: ]. Biết rằng [image: ] nằm trên đoạn [image: ] sao cho [image: ]. Giá trị của tổng  là

Câu  2. Tìm góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số ?


Câu  3. Cho hàm số  biết  giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị bằng: …Tính bình phương kết quả nhận được. 




Câu  4. Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông cạnh , chiều cao  và diện tích bề mặt bằng  như hình dưới đây. Tìm chiều cao  sao cho thể tích của hộp là lớn nhất.
[image: ]


Câu  5. Hàm số  nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn nhất. Khi đó a bằng?






Câu  6. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng  được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích sao cho là hình chóp tứ giác đều có . Gọi  là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn .Tìm độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích. Làm tròn đến hàng đơn vị
[image: Ảnh có chứa sân chơi, xích đu

Mô tả được tạo tự động]
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 (
Trang 
/
 - Mã đề 104
)
image4.wmf
G


image49.wmf
1

3


oleObject49.bin

image50.wmf
3

-


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

yfx

=


oleObject51.bin

image52.png




image53.wmf
(

)

0;1


oleObject52.bin

image54.wmf
(

)

1;0

-


oleObject4.bin

oleObject53.bin

image55.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject54.bin

image56.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject55.bin

image57.wmf
Oxyz


oleObject56.bin

image58.wmf
(

)

1;1;2

A

-


oleObject57.bin

image59.wmf
(

)

2;2;1

B


image5.wmf
OAB


oleObject58.bin

image60.wmf
AB

uuur


oleObject59.bin

image61.wmf
(

)

1;1;3


oleObject60.bin

image62.wmf
(

)

3;1;1


oleObject61.bin

image63.wmf
(

)

1;1;3

---


oleObject62.bin

image64.wmf
(

)

3;3;1

-


oleObject5.bin

oleObject63.bin

image65.wmf
(

)

...sin;

uvuvuv

=

rrrrrr


oleObject64.bin

image66.wmf
(

)

...sin;

uvuvuv

=

rrrrrr


oleObject65.bin

image67.wmf
(

)

...;

uvuvcosuv

=

rrrrrr


oleObject66.bin

image68.wmf
(

)

...;

uvuvcosuv

=

rrrrrr


oleObject67.bin

image69.wmf
Oxyz


image6.wmf
(

)

2;1;1

G


oleObject68.bin

image70.wmf
(

)

1;1;3

A

--


oleObject69.bin

image71.wmf
(

)

0;2;0

B


oleObject70.bin

image72.wmf
(

)

5;2;1

C

-


oleObject71.bin

image73.wmf
ABC


oleObject72.bin

image74.wmf
19242

+


oleObject6.bin

oleObject73.bin

image75.wmf
19241

+


oleObject74.bin

image76.wmf
194142

++


oleObject75.bin

image77.wmf
194143

++


oleObject76.bin

image78.wmf
(

)

yfx

=


oleObject77.bin

image79.wmf
¡


image7.wmf
(

)

6;3;3

G


oleObject78.bin

image80.wmf
(

)

'2024cos, 

fxxx

=-"Î

¡


oleObject79.bin

image81.wmf
(

)

fx


oleObject80.bin

image82.wmf
[

]

1;4


oleObject81.bin

image83.wmf
(

)

2

f


oleObject82.bin

image84.wmf
(

)

3

f


oleObject7.bin

oleObject83.bin

image85.wmf
(

)

4

f


oleObject84.bin

image86.wmf
(

)

1

f


oleObject85.bin

image87.wmf
(

)

yfx

=


oleObject86.bin

image88.wmf
¡


oleObject87.bin

image89.wmf
(

)

'

yfx

=


image8.wmf
(

)

1;2;1

G


oleObject88.bin

image90.emf
y = f(x)

y

x

-2

4

5

6

-1

-3

-4

-1

3

O

1


oleObject89.bin

image91.wmf
(

)

10

3

3

ff

æö

>

ç÷

èø


oleObject90.bin

oleObject91.bin

image92.wmf
(

)

3;4


oleObject92.bin

oleObject93.bin

image93.wmf
[

]

2;4

-


oleObject8.bin

oleObject94.bin

image94.wmf
(

)

1

f


oleObject95.bin

image95.wmf
ABCD


oleObject96.bin

image96.wmf
BA

¢

uuur


oleObject97.bin

image97.wmf
AB

uuur


oleObject98.bin

image98.wmf
BD

uuur


image9.wmf
(

)

2;1;1

G


oleObject99.bin

image99.wmf
AC

¢¢

uuuur


oleObject100.bin

image100.wmf
90

°


oleObject101.bin

image101.wmf
BA

¢

uuur


oleObject102.bin

image102.wmf
AC

¢¢

uuuur


oleObject103.bin

image103.wmf
AB

¢

uuur


oleObject9.bin

oleObject104.bin

image104.wmf
AC

¢

uuuur


oleObject105.bin

image105.wmf
60

°


oleObject106.bin

image106.wmf
60

cm


oleObject107.bin

image107.wmf
a


oleObject108.bin

image108.wmf
r


image10.wmf
Oxyz


oleObject109.bin

image109.emf

image110.wmf
(

)

2

1

4120900

aa

p

p

éù

+-+

ëû


oleObject110.bin

image111.wmf
a

r


oleObject111.bin

image112.wmf
1

.

2


oleObject112.bin

image113.wmf
602

.

a

r

p

-

=


oleObject113.bin

oleObject10.bin

image114.wmf
.

SABC


oleObject114.bin

image115.wmf
·

·

·

3,4,5,30,60,90;,

SASBSCASBBSCASCMN

====°=°=°


oleObject115.bin

image116.wmf
,;

SABCG


oleObject116.bin

image117.wmf
ABC


oleObject117.bin

image118.wmf
25123

AB

=-


oleObject118.bin

image11.wmf
(

)

(

)

2;1;0,1;1;3

ab

=-=-

rr


image119.wmf
3563

2

MN

-

=


oleObject119.bin

image120.wmf
3

AN

>


oleObject120.bin

image121.wmf
70123

3

SG

+

=


oleObject121.bin

image122.wmf
,

Oxyz


image123.wmf
(

)

(

)

6;3;4,;;

ABabc

-


image124.wmf
,,

MNP


image125.wmf
AB


oleObject11.bin

image126.wmf
(

)

(

)

,

OxyOxz


image127.wmf
(

)

Oyz


image128.wmf
AMMNNPPB

===


image129.wmf
432

abc

++


oleObject122.bin

image130.wmf
2

22

yxx

=-+


oleObject123.bin

image131.wmf
(

)

4

17

4

4

fxxx

=++


oleObject124.bin

image132.wmf
m


image12.wmf
ab

+

rr


oleObject125.bin

oleObject126.bin

image133.wmf
(

)

x

cm


oleObject127.bin

image134.wmf
(

)

h

cm


oleObject128.bin

image135.wmf
2

108

cm


oleObject129.bin

oleObject130.bin

image136.png
Hinh 1.17




oleObject12.bin

image137.wmf
(

)

2

3

log2

yxx

=-


oleObject131.bin

image138.wmf
(

)

;

a

-¥


oleObject132.bin

image139.wmf
5 kg

m

=


oleObject133.bin

image140.wmf
,,,

SASBSCSD


oleObject134.bin

image141.wmf
.

SABCD


oleObject135.bin

image13.wmf
(

)

1;0;3

-


image142.wmf
·

60

ASC

°

=


oleObject136.bin

image143.wmf
g

r


oleObject137.bin

image144.wmf
2

10 m/s


oleObject138.bin

image145.png




oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

3;0;3


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

3;0;3

-


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

3;2;3

-


oleObject16.bin

image17.wmf
2

231

2

xx

y

x

--

=

-


oleObject17.bin

image18.wmf
2

x

=-


oleObject18.bin

image1.wmf
Oxyz


image19.wmf
2

x

=


oleObject19.bin

image20.wmf
2

y

=


oleObject20.bin

image21.wmf
1

2

y

=-


oleObject21.bin

image22.wmf
21

3

x

y

x

+

=

-


oleObject22.bin

image23.wmf
3

x

=


oleObject23.bin

oleObject1.bin

image24.wmf
2

y

=


oleObject24.bin

image25.wmf
1

2

x

=-


oleObject25.bin

image26.wmf
2

x

=


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

yfx

=


oleObject27.bin

image28.wmf
1

;

2

æö

-¥

ç÷

èø


oleObject28.bin

image2.wmf
(

)

1;2;4

A


image29.wmf
1

;

2

æö

+¥

ç÷

èø


oleObject29.bin

image30.emf
   

O

x

y

1

2

1

2

1

2

1



2




oleObject30.vsd

oleObject31.bin

image31.wmf
[

]

1;0

-


oleObject32.bin

image32.wmf
2

-


oleObject33.bin

image33.wmf
0


oleObject2.bin

oleObject34.bin

image34.wmf
1


oleObject35.bin

image35.wmf
1

-


oleObject36.bin

image36.wmf
(

)

yfx

=


oleObject37.bin

image37.wmf
[

]

3;2

-


oleObject38.bin

image38.wmf
M


image3.wmf
(

)

2;4;1

B

-


oleObject39.bin

image39.wmf
m


oleObject40.bin

image40.wmf
(

)

yfx

=


oleObject41.bin

image41.wmf
[

]

1;2

-


oleObject42.bin

image42.wmf
Mm

+


oleObject43.bin

image43.png




oleObject3.bin

image44.wmf
1


oleObject44.bin

image45.wmf
4


oleObject45.bin

image46.wmf
2


oleObject46.bin

image47.wmf
3


oleObject47.bin

image48.wmf
32

2710881189

yxxx

=+-+


oleObject48.bin

